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PHẦN I: LÍ THUYẾT (4 điểm ) 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất ( Mỗi câu 0,25 điểm) 
Câu 1 : Để lưu một văn bản bằng cách sử dụng tổ hợp phím, em nhấn phím Ctrl và……….:

A. Phím X

B. Phím V 

C. Phím S 


D. Phím C

Câu 2 : Muốn tạo một thư mục riêng, em thực hiện:

A. Nháy nút phải chuột, chọn New( Folder( Gõ tên( Enter

B. Nháy nút phải chuột, chọn New( Gõ tên(Enter

C. Nháy nút trái chuột, chọn New( Gõ tên(Enter

Câu 3: Để mở tệp đã lưu trong máy tính,em làm thế nào:

A. Nháy đúp chuột trên biểu tượng tệp cần mở   
B. Nháy  chuột trên biểu tượng tệp cần mở

C. Nháy  chuột phải trên biểu tượng tệp cần mở 
          D. Nháy  chuột trái trên biểu tượng tệp cần mở

Câu 4: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?
           A. CTRL              B. ALT                  C. DELETE             D. ENTER
Câu 5: Hãy chỉ ra công cụ viết chữ:
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Câu 6: Biêủ tượng của phân mêm cùng học toán 5  là:

A. [image: image5.png]
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Câu 7: Phím dài nhất của bàn phím là: 

   A.   Phím Backpace       B.   Phím Shift    C.   Phím Enter    D. Phím cách Space bar

Câu 8:   Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A.  Gõ nhanh và không chính xác. 

B.  Gõ nhanh và chính xác hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức.

  
C.  Gõ chậm, chính xác.

D.  Không có lợi gì cả 

Câu 9: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị  trí đặt các ngón tay ? 

 A. Hàng phím dưới .                  B. Hàng phím cơ sở  .

C. Hàng phím số  .                     D. Hàng phím trên .

Câu 10:  Hai phím nào dưới đây là hai  phím có gai ?

          A .    F, I ;             B.   G, J ;              C.   F, J ;            D.   B, N.

Câu 11. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì? 

A. Màu đỏ



B. Màu vàng 

C. Màu xanh


D. Màu hồng

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp.

B. Các tệp được sắp xếp trong các thư mục.

C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác.

D.  Cả A, B và C 

Câu 13. Em nhấn tổ hợp phím nào để tạo một văn bản mới?
A. Shift + H



B. Ctrl + S

C. Ctrl + V



D. Ctrl + N
Câu 14 : Chọn biểu tượng phần mềm soạn thảo văn bản trong các biểu tượng sau:
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Câu 15 : Nếu tô màu nhầm, em nhấn giữ phím nào để quay lại hình trước đó:

A.Nhấn phím Ctrl và gõ phím Z

B. Nhấn phím Shift và gõ phím Z

C. Nhấn phím Ctrl và gõ phím S

D. Nhấn phím Alt và gõ phím Z

Câu 16 : Giữa hai từ soạn thảo cần gõ bao nhiêu dấu cách ?

A. Một dấu cách


B. Hai dấu cách

C. Không cần có dấu cách
D. Tùy vào đoạn văn đang gõ
PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)
[image: image13.jpg]


Em mở chương trình Microsoft Word,
EM LÀ HOA HỒNG NHỎ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi hé cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa trời là tháng ngày qua.

Câu 1: Gõ và trình bày bài thơ “Em là hoa hồng nhỏ” theo mẫu trên.(4đ)
Câu 2: Lưu văn bản với tên là tên của em.(2đ)
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

- Phần lý thuyết và thực hành chấm theo thang điểm 10, điểm của hai bài thi được cộng lại nếu là điểm lẻ thực hiện làm tròn điểm theo TT22.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT (4,0 điểm – mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	A


PHẦN II: THỰC HÀNH (6,0 điểm)
Câu 1(4,0 điểm): Học sinh khởi động phần mềm soạn thảo văn bản
- Tạo được văn bản theo mẫu  1đ

- Chèn được hình ảnh minh họa   1đ

- Tạo được màu nền và viền  1đ

- Trình bày theo đúng phông chữ, cỡ chữ  1đ
Câu 2(2,0 điểm): 
          - Lưu được văn bản với tên là tên của học sinh. 1đ

- Thoát phần mềm. 1đ
Lưu ý: Học sinh có thể làm bằng nhiều cách, làm đúng vẫn cho điểm.
----- Hết -----
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TIN HỌC LỚP 5
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm.

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	    Tổng điểm và tỉ lệ %

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	 TN
	TL/ TH
	Tổng
	 TL

	1:Khám phá máy tính
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	5%

	2:Tệp và thư mục
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	   1,0
	
	0,5
	
	
	3,0
	
	
	4,5
	45%

	3: Em tập vẽ 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	
	0,5
	40%

	4: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	1
	5
	

	
	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	
	5
	
	1
	1,5
	10%

	Tổng
	Số câu
	4
	0
	4
	0
	0
	1
	0
	1
	10
	

	
	Số điểm
	2,0
	0
	2,0
	0
	0
	    3,0
	0
	3,0
	10
	

	
	Tỉ lệ %

	20%
	0%
	 20%
	0%
	0%
	30%
	 0%
	30%
	100%
	

	Tỉ lệ

theo mức
	     20%
	       20%
	      30%
	      30%
	
	


	

	


Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

	
	Số câu
	Điểmm
	Tỉ lệ

	Lí thuyết
	16
	4.0
	40%

	Thực hành
	2
	6.0
	60%


2. Ma trận phân bố câu hỏi.

	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1. Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	A1
	
	
	

	2. Thế gới Logo vủa em
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	Câu số
	A.3; A.5; 
	A.4
	B.1
	
	

	3. Em học nhạc
	Số câu
	1
	1
	
	   1
	3

	
	Câu số
	A.7
	A.8
	
	B.2
	

	4. Học và chơi cùng máy tính
	Số câu
	1
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	A.6
	A.2
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	4
	1
	1
	10




